
Yorùbá number system                                             
Système numérique yorùbá

Ìlànà ètò òǹkà ní èdè yorùbá

I Ọ̀rọ̀ ìṣájú

Ìlànà ètò òǹkà tí a ń lò lọ́pọ̀ ìgbà ni òǹkà onímẹ́wa “ Decimal System “. Α  ń  pe é bẹ́ẹ̀ nítorí pé òǹkàye 
mẹ́wàá ni a ń  lò fún àwọn àmì wọn :

0 1  2  3  4 5  6  7  8  9  

Ìlànà ètò òǹkà alákóméjì máa ń lò òǹkàye méjì “ Binary System “ : 

0 1

Ìlànà ètò òǹkà onímẹ́jọ ( “ Octal System “ ) máa ń lò òǹkàye mẹ́jọ :

0 1  2  3  4  5  6  7 

Ìlànà ètò òǹkà onímẹ́rindínlógn ( “ Hexadecimal System “ ) máa ń lò òǹkàye mẹ́rindnlógun : 

0  1  2  3   4   5   6   7   8   9  Α  B  C  D  E  F  

Ìlànà ètò òǹkà ológún ( “ Vicesimal System” ) máa ń lò òǹkàye ogún :

0   1   2   3  4   5   6   7   8  9                       

Ìpìlẹ̀ ogún máa ń lò gangan ìpìlẹ̀ àárin : 

 1  = 10 + ,  2  = 2×20 + ,  3  = 3×10 +    et 40 = 4×20 +  . 

II   Ìṣírò ( Mathimátíkì ) Yorùbá

a) Àwọn òǹkà onímẹ́wa àti ológun

Onímẹ́wa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ológun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) Àfikún 

1 + 1 = 1           3 + 4 = 7           8 + 7 =           9 + 8 =  

4   +  23 =  6       4  +   =       7   + 1   = 9        5 + 1   =  3      +    = 1     

13  + 125 = 264     7   + 9  = 1147    30 +   = 1 06    276 + 4 0 = 6  6

c) Ìyọkúrò

7 – 3 = 4                - 5 =               -  7  = 7           -     =  1             -  9  =  6 

4  - 13  = 3        7   - 43  =  3         5 - 1   =   8      -     =  11    

139 – 125  = 1        3   - 20 = 11       6   - 3   = 72     138  -     =  3   



d) Ìpín  

 :  2  =  9,5         :   3  =  6,33        :  3  = 5,33

3  :   5   =  3      6  :  7  = 2 8       2349 : 9 = 4  1           :  5  =  2  4    8  :  = .8 

72 : 12  =   1.6

e) Ìlọ́po

1 x 2 = 2 ,      7 x 5 = 1 ,         x  = 7 ,         9 x  = 82,        x   =   6,    2 x   =  9 4

  x 6 = 5  ,      2  x  6 =   ,    5 x 81 = 56  5,       x 2  = 1    0

  x   7  = 89 ,    135  x  2 =  

f) Ìkọ ní ìtúpalẹ̀

 2020 =  4010 (nítorí, 2×20 = 40)
 6 20 = 13510 (nítorí, 6×20 + 15 = 135)

 20 = 27010 (nítorí, 13×20 + 10 = 270)
 10020 =  40010 (nítorí, 1×202 = 400)
 4 920  = 198910 (nítorí, 4×202 + 19×201 + 9 = 1989)
 51420 = 202410 (nítorí, 5×202 + 1×201 + 4 = 2024)
 8 20 =  345610 (nítorí, 8×202 + 12×201 + 16 = 3456)
 100020 =  800010 (nítorí, 1×203 = 8000)
 234020 =  1728010 (nítorí, 2×203 + 3×202 + 4×201 = 17280).
 7 820 = 6220810 (nítorí, 7×203 + 15×202 + 10×201 + 8 = 62208).
 1000020 = 16000010 (nítorí, 1×204 = 160000)
 10 820 = 16588810 (nítorí, 1×204 + 0×203 + 14×202 + 14×201 + 8 = 165888).
 1 21 20 =  24883210 (nítorí, 1×204 + 11×203 + 2×202 + 1×201 + 12 = 248832).

g) Ìkọ agbára ogún ní ọ̀nà ìlànà òǹkà ológún

Agbára                                    Ológun                                            Ìbádọ́gba pẹ̀lú oníwẹ́wàá

Αgbára                               Ìbádọ́gba pẹ̀lú onímẹ́wa                                                                ológun

1 10 20

2 100 202 = 400

3 1 000 203 = 8 000

4 10 000 204 = 160 000

5 100 000 205 = 3 200 000



6 1 000 000 206 = 64 000 000

7 10 000 000 207 = 1 280 000 000

8 100 000 000 208 = 25 600 000 000

9 1 000 000 000 209 = 512 000 000 000

A 10 000 000 000 2010 = 10 240 000 000 000

B 100 000 000 000 2011 = 204 800 000 000 000

C 1 000 000 000 000 2012 = 4 096 000 000 000 000

-1 0.1 0.05

-2 0.01 0.0025

-3 0.001 0.000125

h) Àwọn ìpín àti pínpín

 1 / 2 = 0,A
 1 / 3 = 0,6D6D6D6D 
 1 / 4 = 0,5
 1 / 5 = 0,4
 1 / 6 = 0,36D6D6D6D 
 1 / 7 = 0.2H2H2H2H 
 1 / 8 = 0,2A
 1 / 9 = 0,248HFB248HFB 
 (1/1010) 1 / A = 0,2
 (1/1210) 1 / C = 0,1D6D6D6D6 
 (1/1510) 1 / F = 0,16D6D6D6D 
 (1/1610) 1 / G = 0,15
 (1/1810) 1 / I = 0,1248HFB248HFB 
 (1/2010) 1 / 10 = 0,1

Diviseur est 1120 ou plus

 (1/2510) 1 / 15 = 0,0   
 (1/4010) 1 / 20 = 0,0A
 (1/5010) 1 / 2A = 0,08

Fraction principale

 1 / 2 = 0,A
 1 / 3 = 0,6D6D…
 2 / 3 = 0,D6D6…
 1 / 4 = 0,5
 3 / 4 = 0,F
 1 / 5 = 0,4
 2 / 5 = 0,8



 3 / 5 = 0,C
 4 / 5 = 0,G

III Kíkọ àwọn òǹkaye

0 1   2   3  4   5   6   7   8  9                      

10  11  12 13  14  15 16  17 18 19  1    1    1   1   1   1   1   1   1  1

20  21 22  23  24 25  26  27 28  29 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2    

30  31 32 33  34 35  36  37  38  39 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3

40 41 42  43  44  45 46 47 48 49  4   4  4   4   4   4   4   4   4   4

50 51 52 53  54 55  56 57 58 59  5   5   5   5   5  5   5   5   5   5

60 61 62 63 64  65  66  67 68 69 6   60000000   6   6   6   6   6   6   6   6

70 71 72 73 74 75  76  77 78 79 7   7   7   7   7  7   7   7   7   7

80  81 82 83 84 85  86  87  88  89 8   8   8   8   8   8   8   8   8   8

90 91 92  93 94 95  96  97 98 99 9   9   9   9   9   9   9   9   9   9        

0 1 2  3  4  5 6 7 8 9                 
0 1 2  3  4  5 6 7 8 9                 
0 1 2 3  4  5 6 7 8 9           

0 1 2  3  4 5 6 7 8 9            

          0 1 2  3 4  5 6 7 8 9             

          0 1 2  3 4  5 6 7 8 9            

          0 1 2  3 4  5 6 7 8 9            

          0 1 2  3 4 5 6 7 8 9          

          0 1 2  3  4  5 6 7 8 9                

          0 1 2  3  4  5 6 7 8 9           

    100 101 102 102 104 105 106 107 108 109 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10

    110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 11  11  11  11  11  11  11  11  11  11

    120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 12  12  12  12  12  12  12  12  12  12

    130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 13  13  13  13  13  13  13  13  13  13

    140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 14  14  14  14  14  14  14  14  14  14

    150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15



    160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16  16  16  16  16  16  16  16  16  16

    170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 17  17  17  17  17  17  17  17  17  17

    180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 18  18  18  18  18  18  18  18  18  18

    190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 19  19  19  19  19  19  19  19  19  19

    1 0 

100                10                  19

200                250                  29

300                350                  39

400                450                  49

500                550                  59

600                650                  69

700                750                  79

800                850                  89

900                950                  99

00               0                  

00                0                   

…………………………………….

…………………………………….

00               0                   

1000            10 0                   10

1100            11 0                    11

1200            12 0                    12

1300            13 0                    13

1400            14 0                    14

1500            15 0                    15

1600            16 0                    16

1700            17 0                    17

1800            18 0                    18

1900             19 0                   19



1 00            1 0                    1

1 00            1 0                     1

1 00            1 0                   1 
……            ……             ……

……            ……             ……

00 

   IV Àtẹ ìlọ́po

0  x  0  =  0
0  x  1  =  0
0  x  2  =  0
0  x  3  =  0
0  x  4  =  0
0  x  5  =  0
0  x  6  =  0
0  x  7  =  0
0  x  8  =  0
0  x  9  =  0
0  x    =  0
0  x    =  0
0  x    =  0
0  x    =  0
0  x    =  0
0  x    =  0
0  x    =  0
0  x    =  0
0  x    =  0
0  x    =  0

1  x  0  =   0
1  x  1  =   1
1  x  2  =   2
1  x  3  =   3
1  x  4  =   4
1  x  5  =   5
1  x  6  =   6
1  x  7  =   7
1  x  8  =   8
1  x  9  =   9
1  x    =  
1  x    =  
1  x    =  
1  x    =  
1  x    =  
1  x    =  
1  x    =  
1  x    =  
1  x    =  
1  x    =  

2  x  0  =   0
2  x  1  =   2
2  x  2  =   4
2  x  3  =   6
2  x  4  =   8
2  x  5  =   10
2  x  6  =   12
2  x  7  =   14
2  x  8  =   16
2  x  9  =   18
2  x    =  10
2  x    =  12
2  x    =  14
2  x    =  16
2  x    =  18
2  x    =  1 
2  x    =  1 
2  x    =  1 
2  x    =  1  
2  x    =  1  

3  x  0  =   0
3  x  1  =   3
3  x  2  =   6
3  x  3  =   9
3  x  4  =    
3  x  5  =    
3  x  6  =  

3  x  7  =   11
3  x  8  =   14
3  x  9  =   17
3  x    =  1
3  x    =  1
3  x    =  1
3  x    =  1
3  x    =  22
3  x    =  25 
3  x    =  28
3  x    =  2 
3  x    =  2  
3  x    =  2  

4  x  0  =  0
4  x  1  =  4
4  x  2  =  8
4  x  3  =  
4  x  4  =  

   4  x  5  =  10
  4  x  6  =  14
   4  x  7  =  18
   4  x  8  =  1
   4  x  9  =  1
   4  x    =  20
  4  x    =  24
  4  x    =  28
  4  x    =  2
   4  x    =  2
 4  x     =  30
4  x    =  34

5  x  0  =   0
5  x  1  =   5

       5  x  2  =     
5  x  3  =   

       5  x  4  =   10
       5  x  5  =   15
       5  x  6  =   1
       5  x  7  =   1
       5  x  8  =   20
       5  x  9  =   25
       5  x    =  2
       5  x    =  2

5  x    =  30
       5  x    = 5
       5  x   =  

  5  x    =  
       5  x    =  40

6  x  0  =   0
6  x  1  =   6
6  x  2  =   
6  x  3  =   
6  x  4  =   14
6  x  5  =   1
6  x  6  =   1
6  x  7  =   22
6  x  8  =   28
6  x  9  =   2

      6  x    =   30
      6  x    =   36
      6  x    =  3
      6  x    =  3
      6  x    =  44
      6  x    =  4
      6  x    =  4  

7  x  0  =   0
7  x  1  =   3

       7  x   2  =    
7  x  3  =   11

       7  x  4  =   18  
       7  x  5  =   1   
       7  x  6  =   22

7  x  7  =   29
7  x  8  =   2
7  x  9  =   33
7  x    =  3
7  x    =  3

      7  x    =  44
7  x    =  4
7  x    =  4
7  x    =  55 
7  x    =  5



4  x    =  38
4  x    =  3
4  x    =  3

5  x    =  45
       5  x    =  4

5  x    =  4

      6  x    =  52 
6  x    =  58 
6  x    =  5   

7  x    =  5  
7  x    =  66  
7  x    =  2  

8  x  0  =  0
8  x  1  =  8
8  x  2  =  

8  x  3  =  14
8  x  4  =  1
8  x  5  = 20
8  x  6  = 28
8  x  7  = 2
8  x  8  = 34
8  x  9  = 3  
8  x    = 40
8  x    = 48
8  x    = 4
8  x    = 54
8  x    = 5
8  x    = 60
8  x    = 68
8  x    = 6  
8  x    = 74
8  x    = 7  

9  x  0  =   0
9  x  1  =   9
9  x  2  =    

9  x  3  =   17
9  x  4  =   1
9  x  5  =   25

      9  x  6  =   2
9  x  7  =   33

      9  x  8  =    3
9  x  9  =   41

      9  x    =   4
      9  x    =   4
      9  x    =   58
      9  x    =   5  
      9  x    =   66
      9  x    =   75
      9  x    =   74
      9  x    =   7
      9  x    =   82
      9  x    =  8

x  0  =   0
x  1  =   

x  2  =   10
x  3  =   1
x  4  =   20

     x  5  =   2
x  6  =   30
x  7  =   3
x  8  =   40
x  9  =   4
x    =   50
x    =   5
x    =  60
x    =  6
x    =  70
x    =  7
x    =  80

x    =  8
x    =  90 
x    =  9  

x  0  =   0
x  1  =   
x  2  =   12
x  3  =   1
x  4  =   24  
x  5  =   2
x  6  =   36

x  7  =   3
x  8  =   48
x  9  =   4
x    =   5
x    =   61
x    =  6
x    =  73
x    =  7
x    =  85 
x    =  8
x    =  97 
x    =  9   
x    = 9   

x  0  =  0
x  1  =  
x  2  = 14 
x  3  =  1
x  4  =  28
x  5  =  20
x  6  = 2
x  7  = 34

x  8  = 34
x  9  = 3 
x    = 40
x    = 48
x    = 4
x    = 54
x    = 5
x    = 60
x    = 68
x    = 6  
x    = 74
x    = 7  

x  0  =   0
x  1  =   9
x  2  =    
x  3  =   17
x  4  =   1
x  5  =   25
x  6  =   2
x  7  =   33
x  8  =    3
x  9  =   41
x    =   4
x    =   4
x    =   58
x    =   5  
x    =   66
x    =   75
x    =   74
x    =   7
x    =   82
x    =  8

x  0  =   0
x  1  =   
x  2  =   10
x  3  =   1
x  4  =   20
x  5  =   2
x  6  =   30
x  7  =   3
x  8  =   40
x  9  =   4
x    =   50
x    =   5
x    =  60
x    =  6
x    =  70
x    =  7
x    =  80

x    =  8
x    =  90 
x    =  9  

x  0  =   0
x  1  =   
x  2  =   12
x  3  =   1
x  4  =   24  
x  5  =   2
x  6  =   36

x  7  =   3
x  8  =   48
x  9  =   4
x    =   5
x    =   61
x    =  6
x    =  73
x    =  7
x    =  85 
x    =  8
x    =  97 
x    =  9   
x    = 9   



  

x  0  =   0
x  1  =   9
x  2  =    
x  3  =   17
x  4  =   1
x  5  =   25
x  6  =   2
x  7  =   33
x  8  =    3
x  9  =   41
x    =   4
x    =   4
x    =   58
x    =   5  
x    =   66
x    =   75
x    =   74
x    =   7
x    =   82
x    =  8

x  0  =   0
x  1  =   
x  2  =   10
x  3  =   1
x  4  =   20
x  5  =   2
x  6  =   30
x  7  =   3
x  8  =   40
x  9  =   4
x    =   50
x    =   5
x    =  60
x    =  6
x    =  70
x    =  7
x    =  80

x    =  8
x    =  90 
x    =  9  

x  0  =  0
x  1  =  
x  2  =  14 
x  3  =  1
x  4  =  28
x  5  =  30
x  6  =  3
x  7  = 44
x  8  =  4
x  9  =  58 
x    = 60
x    = 6
x    = 74
x    = 7
x    = 88
x    = 90
x    = 9
x    = 4 
x    = 
x    =  8

x  0  =   0
x  1  =   
x  2  =   12
x  3  =   1
x  4  =   24  
x  5  =   2
x  6  =   36

x  7  =   3
x  8  =   48
x  9  =   4
x    =   5
x    =   61
x    =  6
x    =  73
x    =  7
x    =  85 
x    =  8
x    =  97 
x    =  9   
x    = 9   

V Kíkọ àwọn òǹkaye sí èdè yorùbá

Òǹkàye Ọ̀nà Kíkọ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Òdo
Oókan; Ọ̀kan
Méjì; Eéjì
Mẹt́a
Mẹ́rin
Márùn-ún
Mẹf́a
Méje
Mẹ́jọ
Mẹ́sàn-án
Mẹẃàá
Mọ́kànlá
Méjìlá
Mẹt́àlá
Mẹ́rìnlá
Mẹẹ̀́ẹ́dógun
Mẹ́rìndínlógun
Mẹt́àdínlógún
Méjìdínlógún
Mọ́kàndínlógún
Ogún 
Mọ́kàndínlógún
Méjìlélógún
Mẹt́àlélógún
Mẹ́rìnlélógún
Mẹẹ̀́ẹ́dọ́gbọ̀n
Mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n
Mẹt́àdínlọ́gbọ̀n



28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Méjìdínlọ́gbọ̀n
Mọ́kàndínlọ́gbọ̀n
Ọgbọ̀n 
Mọ́kànlélọ́gbọ̀n
Méjìlélọ́gbọ̀n
Mẹt́àlélọ́gbọ̀n
Mẹ́rinlélọ́gbọ̀n
Márùndínlógójì
Mẹ́rìndínlógójì
Mẹt́àdínlógójì
Méjìdínlógójì
Mọ́kàndínlógójì
Ogójì
Mọ́kànlélógójì
Méjìlélógójì
Mẹt́àlélógójì
Mẹ́rìnlélógójì
Márùndínláàádọ́ta
Mẹ́rindínjáàádọ́ta
Mẹt́adínláàádọ́ta
Méjìdínláàádọ́ta
Mọ́kàndínláàádọ́ta
Àádọ́ta
Mọ́kànléláàádọ́ta
Méjìléláàádọ́ta
Mẹt́aléláàádọ́ta
Mẹ́rinléláàádọ́ta
Márùndínlọ́gọ́ta
Mẹ́rindínlọ́gọ́ta
Mẹt́adínlọ́gọ́ta
Méjìdínlọ́gọ́ta
Mọ́kàndínlọ́gọ́ta
Ọgọ́ta 
Mọ́kànlélọ́gọ́ta
Méjìlélọ́gọ́ta
Mẹt́alélọ́gọ́ta 
Mẹ́rinlélọ́gọ́ta
Márùndínláàdọ́rin
Mẹ́rindínláàdọ́rin
Mẹt́adínláàdọ́rin
Méjìdínláàdọ́rin
Mọ́kàndínláàdọ́rin
Áàdọ́rin
Mọ́kànléláàdọ́rin
Méjìléláàdọ́rin
Mẹt́aléláàdọ́rin
Mẹ́rinléláàdọ́rin
Márùndínlọ́gọ́rin
Mẹ́rindínlọ́gọ́rin
Mẹt́adínlọ́gọ́rin
Méjìdínlọ́gọ́rin
Mọ́kàndínlọ́gọ́rin
Ọgọ́rin
Mọ́kànlélọ́gọ́rin
Méjìlélọ́gọ́rin
Mẹt́alélọ́gọ́rin
Mẹ́rinlélọ́gọ́rin



85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Márùndínláàdọ́rùn-ún
Mẹ́rindínláàdọ́rùn-ún
Mẹt́adínláàdọ́rùn-ún
Méjìdínláàdọ́rùn-ún
Mọ́kàndínláàdọ́rùn-ún
Áàdọ́rùn-ún
Mọ́kànléláàdọ́rùn-ún
Méjìléláàdọ́rùn-ún
Mẹt́aléláàdọ́rùn-ún
Mẹ́rinláàdọ́rùn-ún
Márùndínlọ́gọ́rùn-ún
Mẹ́rindínlọ́gọ́rùn-ún
Mẹtadínlọ́gọ́rùn-ún
Méjìdínlọ́gọ́rùn-ún
Mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún
Ọgọ́rùn-ún
Mọ́kànlélọ́gọ́rùn-ún
Méjìlélọ́gọ́rùn-ún
Mẹt́alélọ́gọ́rùn-ún
Mẹ́rinlélọ́gọ́rùn-ún
Márùnlélọ́gọ́rùn-ún
Mẹf́adínláàdọ́fa
Mẹt́adínláàdọ́fa
Méjìdínláàdọ́fa
Mọ́kàndínláàdọ́fa
Áàdọ́fa
Mọ́kànléláàdọ́fa
Méjìléláàdọ́fa
Mẹt́aléláàdọ́fa
Mẹ́rinléláàdọ́fa
Márùndínlọ́gọ́fa
Mẹ́rindínlọ́gọ́fa
Mẹt́adínlọ́gọ́fa
Méjìdínlọ́gọ́fa
Mọ́kàndínlọ́gọ́fa
ọgọ́fa
Mọ́kànlélọ́gọ́fa
Méjìlélọ́gọ́fa
Mẹt́alélọ́gọ́fa
Mẹ́rinlélọ́gọ́fa
Márùndínlógóje
Mẹ́rindínlógóje
Mẹt́adínlógóje
Méjìdínlógóje
Mọ́kàndínlógóje
Àádóje
Mọ́kànléláàdóje
Méjìléláàdóje
Mẹt́aléláàdóje
Mẹ́rinléláàdóje
Márùndínlógóje
Mẹ́rindínlógóje
Mẹt́adínlógóje
Méjìdínlógóje
Mọ́kàndínlógóje
Ogóje
Mọ́kànlélógóje



142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Méjìlélógóje
Mẹt́alélógóje
Mẹ́rinlélógóje
Márùndínláàdọ́jọ
Mẹ́rindínláàdọ́jọ
Mẹt́adínláàdọ́jọ
Méjìdínláàdọ́jọ
Mọ́kàndínláàdọ́jọ
Àádọ́jọ
Mọ́kànléláàdọ́jọ
Méjìléláàdọ́jọ
Mẹt́aléláàdọ́jọ
Mẹ́rinléláàdọ́jọ
Márùndínlọ́gọ́jọ
Mẹ́rindínlọ́gọ́jọ
Mẹt́adínlọ́gọ́jọ
Méjìdínlọ́gọ́jọ
Mọ́kàndínlọ́gọ́jọ
ọgọ́jọ
Mọ́kànlélọ́gọ́jọ
Méjìlélọ́gọ́jọ
Mẹt́alélọ́gọ́jọ
Mẹ́rinlélọ́gọ́jọ
Márùndínláàdọ́gọ́jọ
Mẹ́rindínláàdọ́gọ́jọ
Mẹt́adínláàdọ́gọ́jọ
Méjìdínláàdọ́gọ́jọ
Mọ́kàndínláàdọ́gọ́jọ
Àádọ́sàn
Mọ́kànléláàdọ́sàn
Méjìléláàdọ́sàn
Mẹt́aléláàdọ́sàn
Mẹ́rinléláàdọ́sàn
Márùndínlọ́gọ́sàn
Mẹ́rindínlọ́gọ́sàn
Mẹt́adínlọ́gọ́sàn
Méjìdínlọ́gọ́sàn
Mọ́kàndínlọ́gọ́sàn
ọgọ́sàn
Mọ́kànlélọ́gọ́sàn
Méjìlélọ́gọ́sàn
Mẹt́alélọ́gọ́sàn
Mẹ́rinlélọ́gọ́sàn
Márùndínláàdọ́rùn-ún
Mẹ́rindínláàdọ́rùn-ún
Mẹt́adínláàdọ́rùn-ún
Méjìdínláàdọ́rùn-ún
Mọ́kàndínláàdọ́rùn-ún
Àádọ́rùn-ún
Mọ́kànléláàdọ́rùn-ún
Méjìléláàdọ́rùn-ún
Mẹt́aléláàdọ́rùn-ún
Mẹ́rinléláàdọ́rùn-ún
Márùndínláàdọ́rùn-ún
Mẹ́rindínláàdọ́rùn-ún
Mẹt́adínláàdọ́rùn-ún
Méjìdínláàdọ́rùn-ún
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